
TT Đơn vị MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Danh hiệu

1 DA B1703250 Trần Thị Diễm Hằng  02/01/1999 N DA1766T1 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Cử nhân

2 DA B1703425 Nguyễn Hoàng Đăng  08/05/1999 DA1766T1 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) Cử nhân

3 DA B1803798 Nguyễn Thị Trúc Liêm  16/05/2000 N DA1866A3 Công nghệ sinh học Cử nhân

4 FL B1708302 Lê Thanh Mai An  10/07/1999 N FL17X2A1 Sư phạm Tiếng Pháp Cử nhân

5 HG B1510638 Lê Mỹ Anh  20/04/1997 N HG15U7A1 Kinh doanh nông nghiệp Cử nhân

6 HG B1701572 Doãn Thúy An  19/10/1999 N HG1722A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

7 HG B1709792 Phạm Văn Mí  20/04/1999 HG1722A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

8 HG B1710007 Diệp Mẫn Nghi  30/06/1998 N HG17U7A1 Kinh doanh nông nghiệp Cử nhân

9 HG B1710043 Thạch Phương Khánh Nguyệt  16/09/1999 N HG17V1A1 Ngôn ngữ Anh Cử nhân

10 HG B1710091 Nguyễn Thị Hoàng Uyên  17/08/1999 N HG17V1A2 Ngôn ngữ Anh Cử nhân

11 HG B1802838 Lường Hữu Khánh  11/01/2000 HG1863A1 Luật Cử nhân

12 KH B1703714 Nguyễn Thị Cẩm Hương  11/04/1999 N KH1769A1 Hóa học Cử nhân

13 KT B1402474 Nguyễn Ngọc Bảo Châu  05/08/1996 N KT1421A1 Tài chính - Ngân hàng Cử nhân

14 KT B1505098 Nguyễn Phương Huỳnh Anh  29/11/1997 N KT15W4A9 Kinh doanh quốc tế Cử nhân

15 KT B1605026 Hà Kim Thảo  22/01/1998 N KT1690A1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Cử nhân

16 KT B1610795 Trần Thảo Ngọc  15/05/1998 N KT16W3A3 Kinh doanh thương mại Cử nhân

17 KT B1610901 Lê Bảo Ngọc  29/09/1998 N KT16W4A3 Kinh doanh quốc tế Cử nhân

18 KT B1701181 Phan Thị Tú Trinh  11/02/1999 N KT1720A1 Kế toán Cử nhân

19 KT B1701301 Trần Thị Diễm Phương  26/07/1999 N KT1721A1 Tài chính - Ngân hàng Cử nhân

20 KT B1701436 Lâm Thị Tuyết Ngân  20/08/1998 N KT1722A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

21 KT B1701484 Bùi Thành Ngọc Vĩ  02/02/1998 KT1722A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

22 KT B1702555 Trần Thanh Dững  19/12/1998 KT1745A2 Marketing Cử nhân

23 KT B1706167 Nguyễn Thị Kim Giàu  09/04/1998 N KT17V5A1 Kiểm toán Cử nhân

24 KT B1706229 Võ Thị Mỷ Hương  09/04/1999 N KT17V5A2 Kiểm toán Cử nhân

25 KT B1707271 Nguyễn Quang Linh  16/11/1999 KT17W1A2 Kinh tế Cử nhân

26 KT B1707307 Trần Trần  11/03/1999 KT17W1A2 Kinh tế Cử nhân

27 KT B1707473 Lê Thị Oanh Kiều  06/09/1999 N KT17W3A1 Kinh doanh thương mại Cử nhân

28 KT B1708953 Quách Trung Kiên  01/09/1999 KT17W4F2 Kinh doanh quốc tế (chương trình chất lượng cao) Cử nhân

29 KT B1801319 Nguyễn Cẩm Xuyến  11/04/2000 N KT1820A1 Kế toán Cử nhân
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30 KT B1801343 Nguyễn Thị Phương Kiều  29/05/2000 N KT1820A2 Kế toán Cử nhân

31 KT B1801481 Võ Thị Ngọc Trâm  11/10/2000 N KT1821A1 Tài chính - Ngân hàng Cử nhân

32 KT B1801495 Đặng Ngọc Lan Anh  16/11/2000 N KT1821A2 Tài chính - Ngân hàng Cử nhân

33 KT B1801548 Nguyễn Thành Phước  01/01/2000 KT1821A2 Tài chính - Ngân hàng Cử nhân

34 KT B1801557 Trần Thị Cẩm Thu  07/12/2000 N KT1821A2 Tài chính - Ngân hàng Cử nhân

35 KT B1801576 Nguyễn Thị Quỳnh Vy  19/12/2000 N KT1821A2 Tài chính - Ngân hàng Cử nhân

36 KT B1801577 Hồ Huỳnh Ngọc Yến  03/07/2000 N KT1821A2 Tài chính - Ngân hàng Cử nhân

37 KT B1801582 Mai Thị Kim Anh  16/09/2000 N KT1822A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

38 KT B1801605 Nguyễn Như Huỳnh  02/09/2000 N KT1822A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

39 KT B1801636 Trần Thị Thanh Nhàn  13/11/2000 N KT1822A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

40 KT B1801651 Võ Thị Thanh Phương  16/07/2000 N KT1822A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

41 KT B1801674 Trần Minh Tiền  21/04/2000 KT1822A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

42 KT B1801686 Châu Khánh Vy  15/09/2000 N KT1822A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

43 KT B1801688 Trần Hồng Thảo Vy  11/12/2000 N KT1822A1 Quản trị kinh doanh Cử nhân

44 KT B1801709 Vương Thị Mỹ Hạnh  20/04/2000 N KT1822A2 Quản trị kinh doanh Cử nhân

45 KT B1801720 Đinh Trần Minh Khoa  28/10/2000 KT1822A2 Quản trị kinh doanh Cử nhân

46 KT B1801748 Nguyễn Ngọc Tịnh Nhân  01/07/2000 N KT1822A2 Quản trị kinh doanh Cử nhân

47 KT B1801786 Lâm Thị Thùy Trang  05/08/2000 N KT1822A2 Quản trị kinh doanh Cử nhân

48 KT B1801791 Lưu Hữu Tuấn  10/05/2000 KT1822A2 Quản trị kinh doanh Cử nhân

49 KT B1801700 Nguyễn Hồng Công  19/04/2000 KT1822A3 Quản trị kinh doanh Cử nhân

50 KT B1801701 Nguyễn Thị Kiều Diễm  05/03/2000 N KT1822A3 Quản trị kinh doanh Cử nhân

51 KT B1801961 Lê Thị Kim Ngân  17/02/2000 N KT1823A1 Kinh tế nông nghiệp Cử nhân

52 KT B1802002 Nguyễn Văn Tuấn  08/04/2000 KT1823A1 Kinh tế nông nghiệp Cử nhân

53 KT B1802007 Nguyễn Thị Phước Tường  07/12/2000 N KT1823A1 Kinh tế nông nghiệp Cử nhân

54 KT B1802042 Huỳnh Thị Diểm Kiều  20/07/2000 N KT1823A2 Kinh tế nông nghiệp Cử nhân

55 KT B1802055 Nguyễn Thị Bích Ngân  22/03/2000 N KT1823A2 Kinh tế nông nghiệp Cử nhân

56 KT B1802060 Trần Thị Cẩm Nhân  29/06/2000 N KT1823A2 Kinh tế nông nghiệp Cử nhân

57 KT B1802072 Võ Thị Trúc Phương  01/09/2000 N KT1823A2 Kinh tế nông nghiệp Cử nhân

58 KT B1802104 Nguyễn Tường Vi  13/04/1997 N KT1823A2 Kinh tế nông nghiệp Cử nhân

59 KT B1800076 Lê Thị Thúy An  11/06/1999 N KT1845A1 Marketing Cử nhân

60 KT B1803120 Bùi Thị Kim Duyên  28/08/2000 N KT1845A1 Marketing Cử nhân

61 KT B1803143 Nguyễn Hoài Hồng Ngọc  15/05/2000 N KT1845A1 Marketing Cử nhân
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62 KT B1800077 Ngô Thị Mỹ Huyền  29/12/1999 N KT1845A2 Marketing Cử nhân

63 KT B1803211 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền  13/09/2000 N KT1845A2 Marketing Cử nhân

64 KT B1808791 Lê Trung Nguyện  27/07/2000 KT18V5A1 Kiểm toán Cử nhân

65 KT B1809977 Hứa Võ Lan Anh  02/10/2000 N KT18W1A1 Kinh tế Cử nhân

66 KT B1809983 Nguyễn Kim Diện  20/09/2000 N KT18W1A1 Kinh tế Cử nhân

67 KT B1810016 Lê Thị Kim Ngọc  18/10/2000 N KT18W1A1 Kinh tế Cử nhân

68 KT B1810064 Nguyễn Thị Huế Anh  02/09/2000 N KT18W1A2 Kinh tế Cử nhân

69 KT B1810086 Phạm Long Khánh  15/11/2000 KT18W1A2 Kinh tế Cử nhân

70 KT B1810137 Nguyễn Thị Tuyết Trinh  09/06/2000 N KT18W1A2 Kinh tế Cử nhân

71 KT B1810154 Nguyễn Mỹ Ái  14/08/2000 N KT18W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Cử nhân

72 KT B1810169 Phạm Ngọc Hạnh  10/06/2000 N KT18W2A1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Cử nhân

73 KT B1810360 Lê Quốc Bảo  21/12/2000 KT18W3A1 Kinh doanh thương mại Cử nhân

74 KT B1810374 Nguyễn Ngọc Khanh  03/09/2000 N KT18W3A1 Kinh doanh thương mại Cử nhân

75 KT B1810387 Lê Bùi Hoàng Ngọc  12/01/2000 N KT18W3A1 Kinh doanh thương mại Cử nhân

76 KT B1810393 Ngô Thị Thiên Nhiên  08/11/2000 N KT18W3A1 Kinh doanh thương mại Cử nhân

77 KT B1810415 Nguyễn Trần Linh Trang  10/09/2000 N KT18W3A1 Kinh doanh thương mại Cử nhân

78 KT B1810425 Phan Tấn Vinh  15/11/2000 KT18W3A1 Kinh doanh thương mại Cử nhân

79 KT B1810429 Lê Thị Thu An  31/12/2000 N KT18W3A2 Kinh doanh thương mại Cử nhân

80 KT B1810453 Đặng Lê Phát Lộc  20/03/2000 KT18W3A2 Kinh doanh thương mại Cử nhân

81 KT B1810459 Tạ Chí Nghĩa  08/07/2000 KT18W3A2 Kinh doanh thương mại Cử nhân

82 KT B1810486 Lâm Trung Tiến  23/01/2000 KT18W3A2 Kinh doanh thương mại Cử nhân

83 KT B1810507 Vũ Diệp Anh  22/11/2000 N KT18W4A1 Kinh doanh quốc tế Cử nhân

84 KT B1810554 Phạm Thu Quyên  25/09/2000 N KT18W4A1 Kinh doanh quốc tế Cử nhân

85 KT B1810573 Lê Minh Trí  09/12/2000 KT18W4A1 Kinh doanh quốc tế Cử nhân

86 KT B1810584 Phù Minh Anh  12/12/2000 N KT18W4A2 Kinh doanh quốc tế Cử nhân

87 KT B1810588 Nhan Thị Ngọc Bích  02/10/2000 N KT18W4A2 Kinh doanh quốc tế Cử nhân

88 KT B1810616 Bùi Thị Ngân  18/02/2000 N KT18W4A2 Kinh doanh quốc tế Cử nhân

89 KT B1810649 Nguyễn Thị Huyền Trân  04/02/2000 N KT18W4A2 Kinh doanh quốc tế Cử nhân

90 LK B1610143 Võ Tấn Đạt  28/02/1998 LK1663A3 Luật Cử nhân

91 LK B1610165 Trương Thị Mỹ Tiên  28/06/1998 N LK1663A3 Luật Cử nhân

92 LK B1702008 Nguyễn Thị Huỳnh Như  26/12/1999 N LK1763A1 Luật Cử nhân

93 LK B1702080 Lê Khôi Nguyên  19/09/1999 LK1763A2 Luật Cử nhân
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94 LK B1702130 Thị Bích Diệp  13/11/1999 N LK1764A1 Luật Cử nhân

95 LK B1702271 Huỳnh Thị Huyền Trân  24/12/1998 N LK1764A2 Luật Cử nhân

96 LK B1800034 Vỏ Bảo Chân  20/04/1999 N LK1863A1 Luật Cử nhân

97 LK B1800051 Phạm Thị Mai Phường  05/05/1999 N LK1864A2 Luật Cử nhân

98 LK B1802720 Võ Ngọc Minh Châu  24/04/2000 N LK1864A2 Luật Cử nhân

99 LK B1802782 Nguyễn Hoàng Sang  25/07/2000 LK1864A2 Luật Cử nhân

100 LK B1802667 Nguyễn Việt Nhớ  10/07/2000 LK1865A1 Luật Cử nhân

101 LK B1800046 Trần Huyền Dung  10/02/1999 N LK1865A2 Luật Cử nhân

102 LK B1802554 Thạch Khánh Nghiệp  25/01/2000 LK1865A2 Luật Cử nhân

103 LK B1802581 Nguyễn Hàn Thi  17/08/2000 N LK1865A2 Luật Cử nhân

104 LK C1900109 Hồ Phương Nam  02/04/1997 LK1963L1 Luật Cử nhân

105 ML B1809855 Danh Chiến  05/05/2000 ML18V9A1 Chính trị học Cử nhân

106 ML B1809906 Lâm Thị Huyền Trân  09/11/2000 N ML18V9A1 Chính trị học Cử nhân

107 SP B1700035 Huỳnh Thanh Phú  06/06/1999 SP1701A1 Sư phạm Toán học Cử nhân

108 SP B1700896 Nguyễn Minh Khoa  28/09/1998 SP1717A1 Sư phạm Ngữ văn Cử nhân

109 SP B1705789 Nguyễn Thị Ngọc Hân  29/05/1999 N SP17U8A1 Sư phạm Tin học Cử nhân

110 SP B1705812 Nguyễn Hồ Ngọc Thịnh  04/04/1999 SP17U8A1 Sư phạm Tin học Cử nhân

111 SP C1800400 Trịnh Khả Hân  23/04/1997 N SP1817A1 Sư phạm Ngữ văn Cử nhân

112 SP C1800404 Đỗ Nguyễn Minh Tâm  17/01/1997 SP1817A1 Sư phạm Ngữ văn Cử nhân

113 SP C1800405 Đặng Băng Tâm  13/12/1997 N SP1817A1 Sư phạm Ngữ văn Cử nhân

114 XH B1608281 Ngô Thanh Tuyền  22/08/1997 N XH16W9A1 Thông tin học Cử nhân

115 XH B1707848 Lâm Thị Kiều Hoa  07/11/1999 N XH17W7A1 Văn học Cử nhân

116 XH B1707876 Vương Thái Quỳnh  13/08/1999 N XH17W7A1 Văn học Cử nhân

117 XH B1707885 Trần Hoàng Tính  24/02/1999 XH17W7A1 Văn học Cử nhân

118 XH B1810827 Nguyễn Phì Nhiêu  06/04/2000 N XH18W7A1 Văn học Cử nhân

119 DI B1507132 Trần Hữu Nhân  18/11/1997 DI15V7A1 Công nghệ thông tin Kỹ sư

120 DI B1605282 Nguyễn Xuân Kiều  17/08/1998 N DI1695A2 Hệ thống thông tin Kỹ sư

121 DI B1606834 Nguyễn Thị Thùy Quyên  16/06/1998 N DI16V7A1 Công nghệ thông tin Kỹ sư

122 DI B1606858 Nguyễn Hoàng Tuấn  10/01/1998 DI16V7A1 Công nghệ thông tin Kỹ sư

123 DI B1610655 Võ Văn Trí  02/11/1997 DI16V7A1 Công nghệ thông tin Kỹ sư

124 DI B1610660 Nguyễn Văn Dự  15/02/1998 DI16V7A2 Công nghệ thông tin Kỹ sư

125 DI B1610691 Nguyễn Tố Uyên  01/06/1998 N DI16V7A3 Công nghệ thông tin Kỹ sư
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126 DI B1609787 Hà Minh Nhựt  09/09/1998 DI16Z6A1 Khoa học máy tính Kỹ sư

127 DI B1704613 Nguyễn Thị Cẩm Hường  14/07/1999 N DI1795A1 Hệ thống thông tin Kỹ sư

128 DI B1704615 Nguyễn Anh Khoa  21/07/1999 DI1795A1 Hệ thống thông tin Kỹ sư

129 DI B1706657 Võ Nhật Triều  04/09/1999 DI17V7A2 Công nghệ thông tin Kỹ sư

130 DI B1706698 Trần Thanh Hoài  21/11/1999 DI17V7A3 Công nghệ thông tin Kỹ sư

131 DI B1706847 Nguyễn Trọng Nhân  23/11/1999 DI17V7A4 Công nghệ thông tin Kỹ sư

132 DI B1706470 Nguyễn Thị Thu Hiền  21/12/1999 N DI17V7A5 Công nghệ thông tin Kỹ sư

133 DI B1706474 Nguyễn Tuấn Huy  24/10/1999 DI17V7A5 Công nghệ thông tin Kỹ sư

134 DI B1710129 Trần Kiều Anh  29/09/1999 N DI17V7F1 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) Kỹ sư

135 DI B1706622 Mạc Thục Nhi  27/07/1999 N DI17Y1A1 Công nghệ thông tin Kỹ sư

136 DI B1709526 Đỗ Thành Công  28/09/1999 DI17Z6A1 Khoa học máy tính Kỹ sư

137 DI B1709536 Nguyễn Hưng  09/01/1999 DI17Z6A1 Khoa học máy tính Kỹ sư

138 DI B1709552 Đỗ Trung Nguyên  13/04/1999 DI17Z6A1 Khoa học máy tính Kỹ sư

139 HG B1600893 Trịnh Nhứt Phương  18/04/1998 HG1613A1 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

140 HG B1610705 Nhan Triệu Vĩ  02/05/1998 HG16V7A1 Công nghệ thông tin Kỹ sư

141 HG B1700826 Võ Duy Khang  18/11/1999 HG1713A1 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

142 HG B1705243 Nguyễn Quốc Trọng  11/06/1999 HG17T2A1 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

143 HG B1705246 Nguyễn Văn Xậm  01/11/1999 HG17T2A1 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

144 HG B1706953 Phạm Hữu Thắng  20/07/1999 HG17V7A1 Công nghệ thông tin Kỹ sư

145 HG B1710105 Nguyễn Hoài Chương  01/01/1999 HG17V7A1 Công nghệ thông tin Kỹ sư

146 MT B1702478 Trần Phan Kiều Phương  03/12/1999 N MT1738A2 Khoa học môi trường Kỹ sư

147 MT B1702498 Trần Thị Ánh Tuyết  02/06/1999 N MT1738A2 Khoa học môi trường Kỹ sư

148 MT B1802240 Trần Gia Bửu  25/02/2000 MT1825A1 Quản lý đất đai Kỹ sư

149 MT B1802255 Nguyễn Thị Mộng Kha  15/01/2000 N MT1825A1 Quản lý đất đai Kỹ sư

150 MT B1802295 La Ngọc Trúc Thanh  31/08/2000 N MT1825A1 Quản lý đất đai Kỹ sư

151 MT B1802314 Phạm Thị Tố Uyên  21/12/2000 N MT1825A1 Quản lý đất đai Kỹ sư

152 MT B1800208 Đỗ Hồng Xuân  10/08/2000 MT18X7A1 Quản lý tài nguyên và môi trường Kỹ sư

153 NN B1609018 Hoàng Công Duy  29/07/1998 NN16X9A1 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Kỹ sư

154 NN B1700253 Lê Nguyễn Thanh Thảo  31/01/1999 N NN1708A2 Công nghệ thực phẩm Kỹ sư

155 NN B1700186 Hồ Thị Kim Xuyến  05/03/1999 N NN1708A3 Công nghệ thực phẩm Kỹ sư

156 NN B1800580 Võ Trường  20/04/2000 NN1808A4 Công nghệ thực phẩm Kỹ sư

157 NN B1804583 Nguyễn Trường Khang  21/12/2000 NN1873A2 Bảo vệ thực vật Kỹ sư
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158 NN B1804673 Bành Minh Khôi  29/06/2000 NN1873A3 Bảo vệ thực vật Kỹ sư

159 NN B1806032 Giang Huỳnh Anh  28/12/2000 N NN18S1A2 Chăn nuôi Kỹ sư

160 NN B1806065 Nguyễn Anh Khoa  02/10/2000 NN18S1A2 Chăn nuôi Kỹ sư

161 TN B1510587 Nguyễn Hoàng Thiện  29/11/1997 TN1561A9 Kỹ thuật điện, điện tử Kỹ sư

162 TN B1505295 Nguyễn Phước Lộc  21/01/1997 TN1583A1 Quản lý công nghiệp Kỹ sư

163 TN B1503575 Phan Nhật Nam  30/06/1997 TN1586A1 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

164 TN B1509483 Bùi Minh Thuận  10/02/1997 TN15Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử Kỹ sư

165 TN B1509485 Huỳnh Khánh Toàn  19/10/1997 TN15Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử Kỹ sư

166 TN B1509773 Phạm Trần Tiến  20/11/1997 TN15Z5A1 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư

167 TN B1603663 Nguyễn Hoàng Nhả  23/11/1998 TN1661A1 Kỹ thuật điện, điện tử Kỹ sư

168 TN B1610269 Đặng Quang Trung  21/01/1998 TN1661A1 Kỹ thuật điện, điện tử Kỹ sư

169 TN B1603722 Nguyễn Đăng Khoa  01/01/1997 TN1661A2 Kỹ thuật điện, điện tử Kỹ sư

170 TN B1603764 Đặng Phú Yên  02/06/1997 TN1661A2 Kỹ thuật điện, điện tử Kỹ sư

171 TN B1602815 Phan Văn Quốc  23/08/1997 TN1662A2 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

172 TN B1602918 Đặng Hoàng Sơn  16/01/1998 TN1662A2 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

173 TN B1602847 Dương Chí Bão  23/07/1998 TN1662A3 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

174 TN B1603245 Nguyễn Văn Thiện  29/11/1997 TN1684A1 Kỹ thuật cơ khí Kỹ sư

175 TN B1609097 Trần Chí Hậu  10/12/1998 TN16Y5A1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ sư

176 TN B1609116 Nguyễn Thị Kim Ngân  02/07/1998 N TN16Y5A1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ sư

177 TN B1609136 Lâm Minh Tiến  24/09/1998 TN16Y5A1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ sư

178 TN B1609246 Nguyễn Minh Luân  15/10/1998 TN16Y6A1 Kỹ thuật cơ - điện tử Kỹ sư

179 TN B1609321 Kim Vũ Bảo Luân  18/03/1998 TN16Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử Kỹ sư

180 TN B1609343 Lâm Văn Thanh  15/03/1998 TN16Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử Kỹ sư

181 TN B1609734 Nguyễn Trọng Phúc  01/06/1998 TN16Z5A2 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư

182 TN B1609755 Trà Thái Văn  02/02/1997 TN16Z5A2 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư

183 TN B1609756 Trần Quốc Việt  21/02/1998 TN16Z5A2 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư

184 TN B1703221 Nguyễn Phạm Bảo Trung  06/05/1999 TN1761A2 Kỹ thuật điện, điện tử Kỹ sư

185 TN B1703119 Thái Duy Tiến  14/07/1999 TN1761A3 Kỹ thuật điện, điện tử Kỹ sư

186 TN B1704183 Nguyễn Thùy Tuyết Anh  19/11/1999 N TN1783A1 Quản lý công nghiệp Kỹ sư

187 TN B1704185 Trương Thanh Bình  28/02/1999 TN1783A1 Quản lý công nghiệp Kỹ sư

188 TN B1704193 Quách Duy Đăng  15/04/1999 TN1783A1 Quản lý công nghiệp Kỹ sư

189 TN B1704315 Lê Chí Tiến  09/10/1999 TN1783A2 Quản lý công nghiệp Kỹ sư
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190 TN B1704879 Trương Công Danh  13/09/1999 TN17T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ sư

191 TN B1704882 Nguyễn Khánh Duy  05/11/1999 TN17T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ sư

192 TN B1704886 Trần Minh Đoàn  21/03/1999 TN17T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ sư

193 TN B1704897 Nguyễn Thái Học  03/03/1999 TN17T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ sư

194 TN B1704902 Ngô Tường Khánh  04/05/1998 TN17T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ sư

195 TN B1704903 Trần Hoàng Khánh  19/09/1999 TN17T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ sư

196 TN B1704907 Nguyễn Văn Liêm  14/12/1999 TN17T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ sư

197 TN B1704936 Dương Văn Toàn  30/04/1999 TN17T1A1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ sư

198 TN B1704968 Võ Thành Đạt  22/08/1999 TN17T2A1 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

199 TN B1705060 La Bảo Trọng  15/05/1999 TN17T2A1 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

200 TN B1705098 Nguyễn Huỳnh Đức  07/08/1999 TN17T2A2 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

201 TN B1705125 Bùi Hoài Linh  03/02/1999 TN17T2A2 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

202 TN B1705179 Đoàn Thanh Toàn  26/10/1999 TN17T2A2 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

203 TN B1710455 Võ Thiện Toàn  05/01/1999 TN17T2A2 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

204 TN B1704962 Nguyễn Khắc Duy  17/05/1997 TN17T2A3 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

205 TN B1705052 Bùi Minh Tiến  22/01/1999 TN17T2A3 Kỹ thuật công trình xây dựng Kỹ sư

206 TN B1705353 Phạm Minh Luân  01/01/1998 TN17T4A1 Kỹ thuật vật liệu Kỹ sư

207 TN B1706321 Bùi Yến Pha  23/11/1999 N TN17V6F1 Công nghệ kỹ thuật hóa học (chương trình chất lượng cao) Kỹ sư

208 TN B1706369 Khưu Gia Hân  25/04/1999 N TN17V6F1 Công nghệ kỹ thuật hóa học (chương trình chất lượng cao) Kỹ sư

209 TN B1706441 Nguyễn Ngọc Hân  18/04/1999 N TN17V6F1 Công nghệ kỹ thuật hóa học (chương trình chất lượng cao) Kỹ sư

210 TN B1708883 Nguyễn Văn Khải  01/07/1999 TN17Y5A1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ sư

211 TN B1708887 Nguyễn Lê Nhựt Linh  06/08/1999 TN17Y5A1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ sư

212 TN B1708919 Phan Quốc Việt  09/10/1999 TN17Y5A1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ sư

213 TN B1708988 Nguyễn Đức Vinh  18/06/1999 TN17Y5A2 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ sư

214 TN B1708990 Huỳnh Yên  05/01/1999 TN17Y5A2 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Kỹ sư

215 TN B1709004 Phan Hiếu Hậu  05/07/1999 TN17Y6A1 Kỹ thuật cơ - điện tử Kỹ sư

216 TN B1709042 Phan Minh Thái  30/11/1999 TN17Y6A1 Kỹ thuật cơ - điện tử Kỹ sư

217 TN B1709098 Phan Nghĩa Nhân  23/05/1999 TN17Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử Kỹ sư

218 TN B1709119 Nguyễn Văn Tính  06/03/1999 TN17Y6A2 Kỹ thuật cơ - điện tử Kỹ sư

219 TN B1709153 Phan Vĩnh Khoa  27/12/1999 TN17Y8A1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư

220 TN B1709188 Nguyễn Minh Trí  11/03/1999 TN17Y8A1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư

221 TN B1709209 Nguyễn Tấn Trung Hiếu  02/01/1999 TN17Y8A2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư
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222 TN B1709212 Đào Minh Hơn  08/02/1999 TN17Y8A2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư

223 TN B1709242 Dương Đình Quốc  12/10/1999 TN17Y8A2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư

224 TN B1709472 Phạm Nhật Hào  25/07/1999 TN17Z5A2 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư

225 TN B1709474 Trần Thanh Hiến  01/01/1999 TN17Z5A2 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư

226 TN B1709478 Kiều Trọng Khang  13/10/1999 TN17Z5A2 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư

227 TN B1709503 Đặng Hoàng Phong  11/10/1999 TN17Z5A2 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư

228 TN B1710333 Triệu Thanh Sơn  16/07/1999 TN17Z5A2 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư

229 TN B1710438 Nguyễn Hoàng Nhả  29/10/1999 TN17Z5A2 Kỹ thuật máy tính Kỹ sư

230 TS B1600708 Lê Công Toại  19/12/1997 TS1613A1 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

231 TS B1600743 Lý Vũ Hải  19/08/1997 TS1613A2 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

232 TS B1700538 Huỳnh Lê Duy  04/01/1999 TS1713A1 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

233 TS B1700723 Trần Thị Kim Khánh  19/05/1999 N TS1713A2 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

234 TS B1700782 Nguyễn Ngọc Phương Thảo  03/05/1999 N TS1713A2 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

235 TS B1700815 Nguyễn Gia Tùng  10/09/1999 TS1713A2 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

236 TS B1700635 Phạm Hoàng Thảo  21/07/1999 TS1713A3 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

237 TS B1700728 Trần Duy Lân  06/02/1999 TS1713A3 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

238 TS B1700787 Lê Thị Kim Tho  01/01/1999 N TS1713A3 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

239 TS B1703977 Trần Hồ Minh Huy  07/04/1999 TS1776A1 Bệnh học thủy sản Kỹ sư

240 TS B1704042 Bùi Nguyễn Ngọc Ý  24/05/1999 N TS1776A1 Bệnh học thủy sản Kỹ sư

241 TS B1800841 Nguyễn Trường Duy  31/05/2000 TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

242 TS B1800848 Nguyễn Tấn Đạt  07/11/2000 TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

243 TS B1800887 Võ Thanh Lộc  23/01/2000 TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

244 TS B1800954 Nguyễn Thị Anh Thư  23/01/2000 N TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

245 TS B1800793 Lê Hoàng Thuấn  29/05/2000 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

246 TS B1800911 Lê Trọng Nguyễn  02/05/2000 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

247 TS B1800915 Nguyễn Thành Nhân  25/02/2000 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

248 TS B1800936 Nguyễn Thanh Tâm  09/01/2000 TS1813A3 Nuôi trồng thủy sản Kỹ sư

249 TS B1804759 Lê Quốc Thái  01/04/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản Kỹ sư

PHÒNG ĐÀO TẠO


